Ngày soạn: ......................................

Bài 11 – Tiết 50, 51: Văn bản:  ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ
                                                                   - Huy Cận -
I/ Mục tiêu:
* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:

- Chỉ ra được vẻ đẹp của một số hình ảnh chi tiết tiêu biểu trong bài thơ, trình bày vẻ đẹp thiên nhiên và con người lao động.

- Chỉ ra và nêu tác dụng được một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ.

*HS khá, giỏi:

- Cảm nhận vẻ đẹp hài hòa giữa thiên nhiên và con người lao động.

- Phân tích tác dụng được một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ.
- Liên hệ môi trường biển cần được bảo vệ.

II/ Thiết bị dạy học 

- GV: máy tính, máy chiếu, BP
- HS: bảng phụ, bút dạ

III/ Tổ chức các hoạt động học của HS

1/ Ổn định tổ chức

2/ Kiểm tra bài cũ: KT sự chuẩn bị bài của hs

3/ Tổ chức các hoạt động học tập

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Ngày giảng: : ......................
Tiết 50
A/Hoạt động khởi động

- GV: Thực hiện như TL
- GV dẫn dắt, nêu vấn đề bài học: Khi đất nước đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp, miền Bắc được giải phóng và đi vào xây dựng cuộc sống mới, không khí hào hứng, phấn khởi, tin tưởng bao trùm trong đời sống xã hội. Các tác giả văn học đã tập trung vào đề tài ấy. Lấy cảm hứng từ hình ảnh thuyền và biển, Huy Cận đã sáng tác bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá”. 
B/Hoạt động hình thành kiến thức  
GV: Hướng dẫn đọc và đọc mẫu 
- Giọng khoẻ khoắn, vui tươi.

- Chủ yếu ngắt nhịp 4/3.

HS: Đọc, nhận xét.

GV: Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

H: Nêu đại ý của bài thơ? 

- BT miêu tả cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi, qua đó ca ngợi vẻ đẹp của người LĐ tiêu biểu trong những năm đầu XDCNXH.

HĐCN 2p
GV: Trình chiếu chân dung tác giả 

HS: Chú ý phần chú thích (*) trong SGK
H: Nêu những nét chính về tác giả?
Huy CËn (1919 - 2005) tªn ®Çy ®ñ lµ Cï Huy CËn, quª ë Hµ TÜnh.
- Lµ nhµ th¬ tiªu biÓu trong phong trµo “Th¬ míi” vµ nÒn th¬ hiÖn ®¹i ViÖt Nam
GVMR: Có thể chia sự nghiệp sáng tác của Huy Cận thành hai giai đoạn nổi bật:

- Trước CMT8: là nhà thơ tiêu biểu cho Phong trào Thơ mới với tập thơ Lửa thiêng (1940) lấy cảm hứng về vũ trụ và con người nhỏ bé, cô đơn, lạc lõng.

"Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp

 Con thuyền xuôi mái nước song song

      Thuyền về nước lại sầu trăm ngả

      Củi một cành khô lạc mấy dòng"

- Sau CMT8, ông được mùa thơ rực rỡ (Trời mỗi ngày lại sáng, Đất nở hoa, ...) với cảm hứng là vũ trụ và con người trong tư thế làm chủ.
HĐCN (1p)

H: Bài thơ sáng tác trong hoàn cảnh nào?
Nêu thể thơ? PTBĐ?
HS chia sẻ
GV nx, chốt
GV:  Huy Cận từng tâm sự: “Sau CMT8, tôi có dịp viết nhiều về vẻ đẹp sông biển ở vịnh Hạ Long, bài thơ Đoàn thuyền đánh cá được viết trong những tháng năm đất nước bắt đầu xây dựng CNXH. (…) Nếu trước cách mạng, vũ trụ ca rất buồn thì bây giờ lại rất vui. (…) Tôi viết bài thơ tương đối nhanh, chỉ vài giờ của một buổi chiều (…) Bài thơ của tôi là cuộc chạy đua giữa con người và thiên nhiên và con người đã chiến thắng. Tôi coi đây là khúc tráng ca ca ngợi con người lao động với tinh thần làm chủ (…)”
GV: HD HS thảo luận chú thích. SGK
- HS HĐCĐ 2’ câu hỏi a/88 - tìm bố cục bài thơ -> Báo cáo, chia sẻ -> GVKL, trình chiếu bố cục.
- BT được viết theo hành trình một chuyến ra khơi đánh cá từ lúc bắt đầu (hoàng hôn) đến khi đánh bắt cá (đêm xuống) và trở về (bình minh). Vì thế BT có thể chia làm 3 phần:

Gv: Đây là bài thơ trữ tình, nhân vật trữ tình là ta đồng thời là tác giả. Tác giả hoá thân vào người lao động đánh cá để cảm nhận cuộc sống trên biển. Xuyên suốt bài thơ là hình ảnh của thiên nhiên, đoàn thuyền và con người lao động.

GV: Trình chiếu chi tiết và h/a’.

    "Mặt trời xuống biển như hòn lửa

            Sóng đã cài then đêm sập cửa

Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi

    Câu hát căng buồm cùng gió khơi”
- HS HĐCN 1’ 
H: Đoàn thuyền đánh cá ra khơi trong khung cảnh thiên nhiên ntn? Tác giả đã s/d NT gì? Tác dụng? 

HS Báo cáo, chia sẻ -> GVKL.
GV: Mở đầu bài thơ là hai câu thơ tả cảnh hoàng hôn trên biển thật độc đáo và thú vị. Mặt trời đang từ từ xuống biển như trở về nhà và những con sóng dài là chiếc then cài khổng lồ mà cánh cửa chính là màn đêm đang buông xuống. 
HĐ cặp đôi 2p

H: Hình ảnh con người ra khơi hiện lên ntn trong khổ thơ? Từ "lại" diễn tả điều gì?
HS Báo cáo, chia sẻ -> GVKL.
- Diễn tả hành động diễn ra thường xuyên, lặp lại. Ra khơi đánh cá là công việc hàng ngày của người dân nơi đây. Đây chỉ là một trong trăm nghìn chuyến đánh cá đêm trên biển xa như thế.
GV: Ở đây, ta bắt gặp sự đối lập giữa hoạt động của con người và thiên nhiên. Khi vũ trụ bước vào trạng thái nghỉ ngơi thì con người lại bắt đầu một ngày lao động mới.
H: Em hiểu thế nào về câu thơ câu hát căng buồm cùng gió khơi? 

- Câu hát là niềm vui, sự phấn chấn của người lao động như đã có một sức mạnh vật chất để cùng ngọn gió làm căng cánh buồm cho con  thuyền lướt nhanh ra khơi.
GV: Với trí t​ưởng t​ượng phong phú, bút pháp lãng mạn, t/g’ đã đư​a ra một hình ảnh bất ngờ “câu hát căng buồm cùng gió khơi”. Ở đây ta bắt gặp sự gắn kết ba sự vật hiện t​ượng cánh buồm, gió khơi, câu hát tạo ra một hình ảnh khoẻ, lạ mà rất thật.
HĐCN 2p

H: Ở khổ thơ thứ hai tác giả s/d NT gì? Qua đó em cảm nhận được điều gì về tâm trạng của người lao động?
HS Báo cáo, chia sẻ -> GVKL.
GV: Đoàn thuyền đánh cá - người lao động ra khơi trong niềm vui, niềm tin thắng lợi của con người làm chủ thiên nhiên, làm chủ đất nước và cuộc sống. 
HĐN 4p

H: Em có nhận xét gì về thời gian, không gian được t/g' miêu tả trong khổ thơ? Cảm nhận của em về hình ảnh con người trước thiên nhiên rộng lớn?
HS Báo cáo, chia sẻ -> GVKL.
- Thời gian: mặt trời lặn, màn đêm buông xuống -> kết thúc một ngày.
- Không gian: biển, trời, gió khơi -> rộng lớn, bao la, mang tầm vóc vũ trụ.

Tích hợp MT
H Suy nghĩ của em về môi trường biển hiện nay?

- HS chia sẻ
- GV liên hệ môi trường biển ngày nay-> HS có ý thức giữ gìn sự đa dạng của các loài sinh vật biển.
GV: Trước thiên nhiên rộng lớn, con người không hề bé nhỏ, cô đơn, bơ vơ mà  Con người hiện lên thật đẹp, lãng mạn trong sự hài hoà với thiên nhiên, vũ trụ bao la. Đây chính là điểm khác biệt với thơ Huy Cận trước cách mạng. Trước kia, thiên nhiên, vũ trụ thường đối lập với con người,  làm cho con người trở lên nhỏ bé, lạc lõng. 
4. Củng cố: Cảm nhận của em về vẻ đẹp TN và con người trong hai khổ thơ đầu bài
“Đoàn thuyền đánh cá”.

 5. HD học bài: Học thuộc bài thơ, soạn câu c,d,e (89)

Ngày giảng............................
Tiết 51
- KT bài cũ: 

H: Đọc thuộc lòng bài thơ “Đoàn thuyền đáng cá” của HC. Nêu cảm nhận của em về hình ảnh thiên nhiên và con người lao động trong khổ thơ đầu? 
- GV khái quát lại nội dung bài cũ và nêu VĐ vào bài mới: Bài thơ được coi là khúc tráng ca của thiên nhiên và con người lao động? Vậy khúc tráng ca ấy còn được thể hiện ntn? 
HS: Đọc thầm 4 khổ tiếp theo

H: Hình ảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển đêm được miêu tả qua những câu thơ nào?

 Tác giả đã s/d NT gì? Tác dụng?
- HS HĐCĐ 2’ -> Báo cáo, chia sẻ -> GVKL.
- Tầm vóc của đoàn thuyền được đặt trong mối quan hệ với  gió, buồm trăng, mây cao, biển bằng. 
H: Hoạt động đánh cá được miêu tả ra sao? Tác giả đã s/d NT gì? Tác dụng?
- HS HĐCN 1’ -> Báo cáo, chia sẻ -> GVKL.
- Hoạt động đánh cá : dò bụng biển, dàn đan thế trận. 

H: NT chủ yếu trong đoạn thơ? Qua đó em có cảm nhận gì về hình ảnh con thuyền?

HS: Chú ý khổ thơ 3,5,6
H: H/ả người dân chài với công việc đánh cá trên biển được thể hiện qua những câu thơ nào? Nét nổi bật nhất của những người đánh cá trong khi làm việc là gì?

- Tiếng hát, họ vừa làm việc vừa hát, hát xa khơi, hát gọi cá, tiếng hát không dứt suốt quá trình làm việc...

H: Từ hát, đại từ ta được nhắc lại mấy lần trong bài thơ? Có ý nghĩa gì?

- hát (4 lần), đại từ ta (6 lần)

-> Tuy công việc nặng nhọc nhưng tất cả đều trở thành bài ca đầy niềm vui thể hiện rõ sự lạc quan, lòng yêu biển và niềm tin vào cuộc sống. Đại từ ta nhấn mạnh hình ảnh con người lao động làm chủ thiên nhiên, làm chủ cuộc sống và muốn chinh phục thiên nhiên bằng công việc lao động của mình.
H: Tác giả đã s/d NT gì? NX gì về nhịp thơ? Qua đó em cảm nhận được điều gì về  h/a’ người dân chài và công việc đánh bắt cá?
H: Từ bức tranh lao động này, nhà thơ đã thể hiện cách nhìn như thế nào về mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người trong cuộc sống?
- Thiên nhiên thống nhất hài hoà với con người; con người làm chủ thiên nhiên, làm chủ cuộc sống.

H: Hình ảnh biển cả hiện lên qua các chi tiết nào? Tác giả sử dụng BPNT gì? Tác dụng? 

- S/d NT liệt kê, nghệ thuật phối sắc đặc biệt tài tình -> hình ảnh đàn cá hiện lên đa dạng, đẹp rực rỡ, lộng lẫy, với nhiều màu sắc lấp lánh, kì ảo như những nàng tiên trong vũ hội.
- Tác giả ca ngợi sự giàu có của biển, biển cả bao dung, ân tình như lòng mẹ, cung cấp tài nguyên để nuôi sống con người. 
GV: Tác giả đã dựng lên một bức tranh đầy màu sắc về biển bằng sự sáng tạo, liên tưởng, bằng sự quan sát tinh tế và bằng cả tấm lòng tha thiết yêu cái đẹp, sự giàu có của đất nước.

- GV HD HS liên hệ thực tế: vấn đề ô nhiễm môi trường và bảo vệ chủ quyền biển đảo. 
- Biển đẹp và giàu có về tài nguyên. Chúng ta cần bảo vệ, giữ gìn môi trường biển và chủ quyền biển đảo thiêng liêng. 

GV: Trình chiếu khổ thơ cuối và hình ảnh đoàn thuyền đánh cá trở về.
H: Đoàn thuyền đánh cá trở về trong khung cảnh thiên nhiên như thế nào? Tâm trạng con người ra sao? Tác giả đã s/d NT gì? Tác dụng? 

- HS HĐCN 1’ -> Báo cáo, chia sẻ -> GVKL.
GV: Phân tích h/ả đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời: nhịp sống hối hả, niềm vui phơi phới….H/ả mặt trời đội biển nhô màu mới, mắt cá huy hoàng….: h/ả đẹp giầu sự liên tưởng độc đáo, thú vị, cảm hứng lãng mạn -> Gợi liên tưởng đến một tương lai huy hoàng phía trước. 
GV: Đoàn thuyền ra khơi khi mặt trời xuống biển và trở về lúc mặt trời đội biển nhô màu mới. Cảnh tượng thiên nhiên kì vĩ, con người chạy đua cùng thời gian với niềm vui phơi phới về thành quả lao động to lớn. Một bức tranh của niềm vui, sự phấn khởi sau một đêm lao động miệt mài hết mình.
H: Nhận xét về âm hưởng, giọng điệu, NT của bài thơ? Qua đó giúp em hiểu gì về bức tranh TN và vẻ đẹp của con người LĐ vùng biển?
H: Em nhận thấy t/c, cảm xúc của tác giả ntn đối với đất nước và cuộc sống?

- Phấn chấn, tự hào, yêu c/sống, yêu con người lao động….
GVKL: Hình ảnh người lao động trong bài thơ được sáng tạo với cảm hứng lãng mạn, thể hiện niềm tin, niềm vui trước c/s mới. Cảm hững ấy thấm đẫm trong những hình ảnh về TN, vũ trụ, tạo nên vẻ đẹp tráng lệ, phóng khoáng mà vẫn gần gũi  với con người.
	I. Đọc, thảo luận chú thích
1. Tác giả

.

- Thơ Huy Cận sau cách mạng tràn đầy niềm vui, niềm tin yêu cuộc sống mới. Thiên nhiên, vũ trụ là nguồn cảm hứng dồi dào trong thơ Huy Cận và nó mang những nét đẹp riêng. 

2.Tác phẩm
- Sáng tác năm 1958 - sau một chuyến đi thực tế dài ngày ở vùng mỏ Quảng Ninh.
- In trong tập "Trời mỗi ngày lại sáng".

- Thể thơ: 7 chữ

- Phương thức biểu đạt: Biểu cảm
3. Chú thích khác (SGK/111)

II.  Bố cục (3 phần)

- Hai khổ đầu: Cảnh đoàn thuyền ra khơi và tâm trạng của ng​ười đi biển.
- Bốn khổ tiếp: Cảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển.

- Khổ cuối: Cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về.
III. Tìm hiểu văn bản

1. Cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi 


[image: image1.emf]Mặt trời xuống biển như hòn lửa


- Thiên nhiên: 

 + Mặt trời xuống biển như hòn lửa
 + Sóng đã cài then, đêm sập cửa

-> NT so sánh, nhân hoá, ẩn dụ, liên tưởng độc đáo làm nổi bật cảnh biển cả kì vĩ, tráng lệ, đẹp như một bức tranh. Vũ trụ như một căn nhà khổng lồ bước vào trạng thái nghỉ ngơi.

- Con người:

  + Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi

  + Câu hát căng buồm cùng gió khơi

NT hoán dụ, ẩn dụ, phóng đại, liên tưởng độc đáo cho thấy con người ra khơi trong tâm trạng náo nức, khí thế lạc quan, phấn khởi, yêu đời, yêu lao động.
Tóm lại: Đoàn thuyền đánh cá ra khơi trong thời điểm biển về đêm. Cảnh biển vừa đẹp, vừa rộng lại vừa ấm áp, gần gũi với con ng​ười. Con người hiện lên thật đẹp, lãng mạn trong sự hài hoà với thiên nhiên, vũ trụ bao la. Qua đó tác giả thể hiện niềm vui yêu đời, yêu cuộc sống tự do của những con người đang làm chủ thiên nhiên, đất nước

2. Cảnh đoàn thuyền đánh cá giữa biển đêm
- Hình ảnh đoàn thuyền: 

+     Thuyền ta lái gió với buồm trăng
 Lướt giữa mây cao với biển bằng
-> NT phóng đại, liên tư​ởng độc đáo, bút pháp lãng mạn gợi cảnh biển đêm thoáng đãng, mênh mông, hùng vĩ, bao la, thơ mộng. Con thuyền vốn nhỏ bé trước biển cả bao la bỗng trở lên kì vĩ, khổng lồ, hoà nhập với sự rộng lớn của TN, vũ trụ. 
+     Ra đậu dặm xa dò bụng biển
 Dàn đan thế  trận lưới vây giăng.
-> NT nhân hóa, phóng đại, liên tưởng độc đáo cho thấy cuộc đánh cá nh​ư một trận chiến, trận chiến trên mặt trận lao động nhằm chinh phục biển khơi.
=> Nhà thơ sử dụng thủ pháp phóng đại cùng sự liên tưởng mạnh bạo, bất ngờ đã làm nổi bật hình ảnh đoàn thuyền tung hoành giữa biển trời mênh mông và làm chủ cả biển khơi
- H/ả người dân chài với công việc đánh cá trên biển

- Ta hát bài ca gọi cá vào

Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao

-> Với bút pháp lãng mạn cùng những liên tưởng độc đáo đã biến công việc nặng nhọc thành bài ca đầy niềm vui, nhịp nhàng cùng thiên nhiên

- Sao mờ kéo lưới kịp trời sáng

Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng

- NT tả thực, nhịp thơ khoẻ khoắn cho thấy công việc khẩn trương, miệt mài, nặng nhọc nhưng hiệu quả.
- Những ng​ười dân chài làm việc với niềm hăng hái, say sưa của con người làm chủ đất nước. Họ lao động với tất cả sức lực, trí tuệ, tình yêu biển, yêu nghề.
- Hình ảnh biển cả

+ Các loài cá: cá nhụ, cá chim, cá đé, cá song lấp lánh…, cái đuôi em quẫy trăng vàng choé, …

+ đêm thở, sao lùa …

+ Biển cho ta cá như lòng mẹ …

-> NT liệt kê, nhân hoá, so sánh, liên tưởng, tưởng tượng phong phú làm nổi bật vẻ đẹp thanh bình, huyền ảo và sự giàu có, bao dung của biển cả.
3. Cảnh đoàn thuyền trở về


[image: image2]
      Câu hát căng buồm với gió khơi

      Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời

      Mặt trời đội biển nhô màu mới
      Mắt cá huy hoàng muôn dặm khơi
-> NT điệp ngữ, nhân hoá cách nói khoa tr​ương, giầu liên tưởng, cảm hứng lãng mạn cho thấy đoàn thuyền trở về trong khung cảnh một ngày mới bắt đầu, con người đã chinh phục được thiên nhiên, trở về trong sự khẩn trương, niềm vui của người chiến thắng.
IV. Tổng kết
1. NT

- Liên tưởng, tưởng tượng phong phú, độc đáo, bút pháp lãng mạn

- Nhiều hình ảnh đẹp, tráng lệ

- Âm hưởng khỏe khoắn, hào hùng, lạc quan.

2. ND

- BT ca ngợi biển cả giàu đẹp và nhiệt tình lao động của những con người lao động mới.
- BT thể hiện sự hài hòa giữa TN và con người lao động, bộc lộ niềm vui, niềm tự hào của nhà thơ trước đất nước và c/s.


 
4/ Củng cố

H: So sánh khổ đầu và khổ cuối bài thơ? 
*Giống: Thiên nhiên đẹp, rộng mở. Con người ngập tràn niềm vui.

*Khác:
- Khổ đầu: Miêu tả cảnh hoàng hôn. Con người vui vì hy vọng vào một ngày làm việc sẽ đạt kết quả tốt.

- Khổ cuối: Miêu tả cảnh bình minh. Con người vui vì thắng lợi to lớn, vì tương lai tươi sáng đang chờ đón phía trước.

GV: Khổ thơ cuối hô ứng với khổ thơ đầu tạo hai cảnh đối xứng, biểu hiện nhịp tuần hoàn của vũ trụ. Con người ra đi lúc hoàng hôn xuống, trở về lúc bình minh lên
GV:  Khái quát ND bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm. 

5/ Hướng dẫn học bài

- Bài cũ: Về nhà học bài, viết đoạn văn nêu cảm nhận về hình ảnh thiên nhiên và con người lao động trong bài thơ, thực hiện bài tập 1 trong phần HĐ tìm tòi MR.  

- Bài mới: Chuẩn bị - VB: Bếp lửa  - Đọc trước bài, trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu.
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:

Ngày soạn: ......................................
Ngày giảng: ........................
Bài 11 - Tiết 52,53
Văn bản: BẾP LỬA      

                                     Bằng Việt
I/ Mục tiêu: 
* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:

- Trình bày  được những cảm xúc chân thành của nhân vật trữ tình, người cháu và hình ảnh người bà nhọc nhằn, lam lũ và nhân hậu, giàu đức hi sinh.

- Nhận diện được các yếu tố miêu tả, tự sự, bình luận và biểu cảm trong bài thơ.

*HS khá, giỏi:

- Cảm nhận được những cảm xúc chân thành của nhân vật trữ tình - người cháu và hình ảnh người bà nhọc nhằn, lam lũ và nhân hậu, giàu đức hi sinh.
- Đánh giá, nhận xét về cách sử dụng từ ngữ, các biện pháp NT trong bài thơ.
II/ Chuẩn bị 

- GV: BP, MC
- HS: bảng phụ, bút dạ

III/ Tổ chức các hoạt động học của HS

1/ Ổn định tổ chức

2/ Kiểm tra bài cũ: Cảm nhận của em về khổ thơ cuối bài “Đoàn thuyền đánh cá.” Của Huy Cận.
3/ Tổ chức các hoạt động học tập
A/Hoạt động khởi động

H: Trong chương trình Ngữ văn THCS em đã được học bài thơ nào nói về tình  bà cháu? (Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh). 

GV NX, KL dẫn vào bài: Trong cuộc đời, ai cũng có riêng cho mình những kỉ niệm của một thời ấu thơ hồn nhiên, trong sáng. Những kỉ niệm ấy là những điều thiêng liêng, thân thiết nhất, nó có sức mạnh phi thường nâng đỡ con người suốt hành trình dài và rộng của cuộc đời. Nếu như Tiếng gà trưa đánh thức trong Xuân Quỳnh những kỷ niệm về 1 thời thơ ấu trong tình thương yêu của bà, thì với Bằng Việt lại là hình ảnh Bếp lửa, nó là biểu tượng cho sự ấm áp, nồng đượm của tình bà cháu. Vậy tại sao nhìn thấy bếp lửa tác giả lại nhớ đến h/a người bà và ngược lại nhớ đến bà là t/g lại nhớ đến bếp lửa?   

B/Hoạt động hình thành kiến thức 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	GV: HD đọc và đọc mẫu (Giọng tha thiết, trìu mến, tình cảm chậm rãi, lắng đọng, xúc động và bồi hồi. Đoạn tái hiện h/ảnh người bà đọc hơi cao giọng, đoạn cuối xuống giọng, nhấn mạnh các cụm từ: trăm tàu, trăm nhà, trăm ngả.)

HS: Đọc, nhận xét

GV: Nhận xét, sửa lỗi.

HS: Chú ý phần chú thích (*) trong SGK

H: Nêu những nét chính về nhà thơ Bằng Việt? 

GV: NX, KL kết hợp trình chiếu những nét chính về t/g’.

GVMR: Thơ Bằng Việt sâu lắng, trầm tư, thường nghiêng về một lời tâm sự, một sự trao đổi suy nghĩ, tạo cảm giác thân thiết, gần gũi với người đọc. Ông được nhận giải nhất VHNT HN 1967 với bài thơ “Trở lại trái tim mình”.

H: Bài thơ sáng tác trong hoàn cảnh nào?

GV: Trình chiếu những nét chính về t/p’, giới thiệu tập thơ “Hương cây- Bếp lửa” và phần MR vê người bà và những tâm sự của BV.

H: BT làm theo thể thơ nào? Xác định phương thức biểu đạt ? 
- B/cảm kết hợp với tự sự, miêu tả, nghị luận.

H: Bài thơ là lời của nhân vật nào? Nói về ai, về điều gì? Xác định mạch cảm xúc của bài thơ ?
- Bài thơ là lời của người cháu ở nơi xa nhớ về bà thông qua h/ảnh bếp lửa, từ đó gợi về những kỉ niệm tuổi thơ sống với bà; nói lên lòng kính yêu và những suy ngẫm về bà. 
- Đi từ hồi tưởng đến hiện tại, từ kỉ niệm đến suy ngẫm.

H: Dựa vào mạnh cảm xúc của nhân vật trữ tình em hãy nêu bố cục của bài thơ ? 

GV: Trình chiếu bố cục

GV: Trình chiếu khổ thơ đầu và h/ả bếp lửa.

- HS HĐCĐ 2’ câu hỏi b/116 -> Báo cáo, chia sẻ -> GVKL. 
H: Em hiểu thế nào là chờn vờn, ấp iu, biết mấy nắng mưa? Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Qua đó, em cảm nhận được điều gì về h/ả bếp lửa và tình cảm của người cháu?

- Chờn vờn: gợi hình ảnh bếp lửa chập chờn vào mỗi sớm mai - h/ả gần gũi, quen thuộc trong mỗi gia đình VN từ bao đời.
- Ấp iu: gợi đến bàn tay kiên nhẫn, khéo léo và tấm lòng chi chút của người bà, lại rất chính xác với công việc nhóm bếp cụ thể.

- Biết mấy nắng mưa -> Bà chính là người nhóm lên bếp lửa vào mỗi sớm mai -> gợi tả một đời lo toan, tần tảo, vất vả của người bà.
GV: Sự hồi tưởng được bắt đầu từ hình ảnh thân thương, ấm áp về bếp lửa -> gợi liên tưởng tự nhiên đến người nhóm lửa. Từ đó hơi ấm của bếp lửa bắt đầu truyền thấm, nhen nhóm, khơi nguồn cho mạch cảm xúc thương yêu của người cháu khi nhớ về bà. Sức ấm và ánh sáng của tình bà cháu cũng như của bếp lửa lan toả toàn bài thơ.
GV chốt ND chính tiết học, chuẩn bị phần còn lại

Ngày giảng:................
Tiết 53
- KT bài cũ: Qua 3 câu thơ đầu, trình bày cảm nhận của em về hình ảnh bếp lửa?

GV dẫn dắt vào bài.
HS: Chú ý phần 2

H: Theo dòng hồi tưởng của người cháu, những kỉ niệm nào về bà ?

H: Em hiểu năm ấy là năm nào? Những hình ảnh đói mòn đói mỏi, khô rạc ngựa gầy đã gợi lại một cuộc sống ntn? 
- Đó là năm Ất Dậu 1945, người chết vì đói như ngả rạ. 

- Thành ngữ đói mòn đói mỏi và hình ảnh khô rạc ngựa gầy đã gợi lại một cuộc sống nghèo đói, khổ cực kéo dài. 
- Mùi khói bếp là hình ảnh ám ảnh mãi trong tâm trí nhà thơ đến tận bây giờ.
GV: “mùi khói” đã quện lại và bám lấy tâm hồn người cháu. Dù cho năm tháng có trôi qua, những kí ức ấy cũng sẽ để lại ít nhiều ấn tượng trong lòng đứa cháu để rồi khi nghĩ lại thấy “sống mũi còn cay”. Là mùi khói làm cay mắt người cháu hay chính là những kỉ niệm về tuổi thơ đói khổ không thể nào quên?

H: Qua đó em cảm nhận được gì về những kỉ niệm tuổi thơ sống bên bà của tác giả? 

GV: Tác giả như đang kể lại cho người đọc nghe về câu chuyện cổ tích tuổi thơ mình. Nếu như trong câu chuyện cồ tích của những bạn cùng lứa khác có bà tiên, có phép màu thì trong câu chuyện của Bằng Việt có h/a’ người bà và bếp lửa. Trong những năm đói khổ, người bà đã gắn bó bên tác giả, chính bà là người xua tan bớt đi cái không khí ghê rợn của nạn đói 1945 trong tâm trí đứa cháu. Cháu lúc nào cũng được bà chở che -> Cho dù năm tháng trôi qua, nhưng hình ảnh bếp lửa và mùi khói bếp, cùng với hình ảnh người bà hiện về trong nỗi nhớ thương ngậm ngùi của người thanh niên đang học tập trên nước bạn, trở thành những kỉ niệm không dễ nguôi ngoai. 

HS: Chú ý SGK, phần tiếp theo.

H: Theo dòng hồi tưởng của người cháu, những kỉ  niệm về tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa hiện về. Đó là những kỉ niệm nào? TG sử dụng BPNT gì? Tác dụng?
GV: Trình chiếu chi tiết.
GV: Từ hình ảnh bếp lửa quê hương, bếp lửa của tình bà cháu lại gợi ra một liên tưởng khác – tiếng chim tu hú. 

Tiếng chim tu hú là âm thanh quen thuộc ở đồng quê, tiếng tu hú kêu gợi không gian mênh mông, buồn vắng, tiếng kêu lạc lõng, chơ vơ côi cút khát khao được che chở. 

- Tiếng chim quen thuộc được nhắc lại nhiều lần như giục giã, như khắc khoải 1 điều gì da diết lắm, khiến lòng người trỗi dậy những hoài niệm nhớ mong

H: Em có n/x gì về hai câu thơ:         

      "Tu hú ơi ! Chẳng đến ở cùng bà

     Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa?"

-> Câu cảm thán, câu hỏi tu từ bộc lộ nỗi nhớ khắc khoải, da diết và thương bà cô đơn.

H: Tình cảm của cháu với bà được thể hiện trực tiếp qua câu thơ nào? Em có nhận xét gì về cách thể hiện tình cảm của tác giả trong câu thơ? Cảm nhận của em về tình cảm bà cháu?
- Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc.

-> Tình thương, sự gắn bó của cháu với bà luôn gắn liền với hình ảnh bếp lửa. 
GV: Trong khổ thơ, nhà thơ đang kể chuyện nhưng lại như tách hẳn ra để trò chuyện trực tiếp với bà và một lần nữa nhà thơ như lại tách ra khỏi hiện tại đắm chìm trong suy tưởng để trò chuyện với con chim tu hú, để rồi trách nhẹ mà thương nhiều -> Quá khứ và hiện tại  đồng hiện.

H: Theo dòng hồi tưởng của tác giả, kỉ niệm tiếp theo về bà là gì?
GV: Trình chiếu chi tiết.
GV: Chiến tranh thật khốc liệt vô cùng, nó đã gây ra đau khổ cho bao người, bao nhà. Và hai bà cháu trong bài thơ cũng trở thành một nạn nhân của chiến tranh: gia đình bị chia cắt, nhà bị giặc đốt cháy rụi. Nhưng ở đó chúng ta lại bắt gặp sự đoàn kết, kiên cường và nghĩa tình của nhân dân. 

   Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi

          Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh.
H: Trong khổ thơ hình ảnh người bà hiện lên ntn? 

- H/ả người bà bình tĩnh, vững lòng vượt qua mọi thử thách khốc liệt của chiến tranh, làm tròn nhiệm vụ hậu phương để những người đi xa yên tâm công tác. 

GV: Cuộc sống càng khó khăn, cảnh ngộ càng ngặt ngèo, nghị lực của bà càng bền vững, tấm lòng của bà càng mênh mông. Bà cứng rắn, dắt cháu vượt qua mọi khó khăn, bà không để đứa con đang bận việc nước phải lo lắng chuyện nhà. Gian khổ, thiếu thốn, bao nỗi nhớ thương con bà đều phải nén vào trong lòng để yên lòng người nơi tiền tuyến. 

H: Nhận xét gì về lời thơ và sự kết hợp của các phương thức biểu đạt? 

H: Kỉ niệm về bà và tình bà cháu luôn gắn kiền với hình ảnh nào? Em cảm nhận được gì về người bà và tình cảm bà cháu trong hồi tưởng của tác giả? 

H: Từ những kỷ niệm về tình bà cháu, tác giả suy ngẫm về bà và bếp lửa như thế nào ? trong đoạn thơ tác giả đã s/d NT gì? Tác dụng?  
H: Vì sao t/g’ dùng từ “ngọn lửa” mà không nhắc lại “bếp lửa”? Ngọn lửa ở đây có ý nghĩa gì? 

- Vì “ngọn lửa” khái quát cao hơn, tác giả tách lớp nghĩa thực ra. Không phải ngọn lửa để nấu nướng mà đây là ngọn lửa của tình yêu thương, niềm tin. 

H: Tác giả suy ngẫm như thế nào về bà? Nêu biện pháp NT? Tác dụng? 
H: Em hiểu như thế nào về câu thơ “Ôi kì lạ và thiêng liêng – bếp lửa !” ?
- Bếp lửa kì lạ: vì không gì có thể dập tắt được, nó cháy lên trong mọi cảnh ngộ.

- Bếp lửa thiêng liêng: vì nó ấp ủ và sáng mãi lên tình cảm của bà cháu trong cuộc đời mỗi con người.

-> H/a’ “bếp lửa” mang ý nghĩa biểu tượng - tượng trưng cho tình bà cháu. 
H: Hình ảnh “bếp lửa”, “ngọn lửa” được nhắc đến mấy lần trong bài thơ? Tại sao khi nhắc tới bếp lửa người cháu lại nhớ tới bà và ngược lại, khi nhớ về bà là nhớ tới h/a’ bếp lửa?
- Được nhắc lại 10 lần trong bài thơ - Bếp lửa là tình bà ấm nóng, là tay bà chăm chút, bếp lửa gắn với những khó khăn, gian khổ đời bà. 
GV: Bếp lửa, dù ở hoàn cảnh nào vẫn theo sát cuộc đời bà - bà vẫn là người nhóm lửa, giữ cho ngọn lửa luôn ấm nóng và toả sáng trong mỗi gia đình. Ngày ngày bà nhóm lên “bếp lửa” cũng là nhóm lên niềm vui, sự sống, niềm yêu thương dành cho con cháu và mọi người. Người cháu yêu bà, nhờ hiểu bà mà hiểu thêm dân tộc mình, nhân dân mình.

 H: Đoạn thơ trên sử dụng phương thức biểu đạt gì? Từ đó em cảm nhận được điều gì về bà và hình ảnh bếp lửa qua suy ngẫm của tác giả? 

GV: Trình chiếu khổ thơ cuối

HS:  Chú ý khổ thơ

GV: Những câu thơ cuối là lời tự bạch của người cháu đi xa khi đã trưởng thành.

H: Ở phương trời xa, điều gì người cháu không thể quên?
- Cháu được đi học nước ngoài, được tiếp nhận những điều tốt đẹp, cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

- Nhưng cháu không quên được ánh sáng và hơi ấm từ bếp lửa của bà ở quê hương.

H: T/g' s/d NT gì? Em cảm nhận được tình cảm nào của người cháu khi nhớ về bà và bếp lửa? 

GV: Tình bà cháu được thể hiện chân thành, xúc động qua hồi tưởng của người cháu. T/cảm ấy có 2 chiều: bà yêu thương, chăm sóc cháu; cháu kính yêu và nhớ thương bà. Nhưng tình cảm ấy không bó hẹp mà trải rộng, thiêng liêng và cao đẹp.

H: Nêu nét đặc sắc về nghệ thuật thể hiện trong bài thơ? Qua bài thơ em cảm nhận được điều gì về tình bà cháu? 

H: Có ý kiến cho rằng tình yêu thương và lòng biết ơn bà chính là một biểu hiện cụ thể của tình yêu thương, sự gắn bó với gia đình, quê hương, đất nước. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? 

HS: TLNB 1’ – Báo cáo kết quả

GV: NX, KL

- BT chứa đựng một ý nghĩa triết lí thầm kín: Những gì là thân thiết nhất của tuổi thơ mỗi người đều có sức toả sáng, nâng đỡ con người suốt hành trình dài rộng của cuộc đời. Tình yêu thương và lòng biết ơn bà chính là một biểu hiện cụ thể của tình yêu thương, sự gắn bó với gia đình, quê hương, và đó cũng là sự khởi đầu của tình yêu con người, tình yêu đất nước.
	I. Đọc và thảo luận chú thích

1. Tác giả   


-  Bằng Việt sinh 1941, quê ở Hà Tây

- Là nhà thơ trưởng thành trong thời kì k/chiến chống Mĩ.

- Phong cách thơ: trầm lắng suy tư, mượt mà, trong sáng. 
b. Tác phẩm

- Sáng tác 1963, khi t/giả đang học ngành luật tại nước ngoài.

- In trong tập "Hương cây- Bếp lửa"

- Thể thơ tự do (chủ yếu là 8 chữ)

- PTBĐ: Biểu cảm kết hợp TS, MT, NL
II. Bố cục (4 phần)
- P1: 3 câu đầu (H/ảnh bếp lửa khơi nguồn kỉ niệm).

- P2: Tiếp đến bình yên (Hồi tưởng về những kỉ niệm tuổi thơ sống bên bà và bếp lửa thân yêu)

- P3: Tiếp đến thiêng liêng- bếp lửa (Suy ngẫm về bà và h/ả bếp lửa)

- P4: Khổ cuối (Tình cảm, nỗi nhớ của cháu về bà).
II. Tìm hiểu văn bản
1. Hình ảnh bếp lửa khơi nguồn kỉ niệm
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  "Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
   Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
  Cháu thương bà biết mấy nắng mưa"
-> NT điệp ngữ, từ láy, ẩn dụ cho thấy hình ảnh bếp lửa đã  khơi nguồn kỉ niệm về người bà, về nỗi nhớ, tình thương với  bà của đứa cháu đang ở xa quê  
2. Những hồi tưởng về bà và tình bà cháu  

 - Kỉ niệm hiện về từ năm lên 4 tuổi: 

 Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói,
 Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi
 Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy.
 Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu

 Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay !
+ Có bóng đen ghê rợn của nạn đói năm 1945.

+ Có vị cay xè của khói bếp 

-> Đó là những kỉ niệm về tuổi thơ bên bà với cuộc sống gian khổ, thiếu thốn, nhọc nhằn.

- Kỉ niệm về tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa:

Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa

Tu hú kêu trên những cánh đồng xa.
Khi tu hú kêu, bà còn nhớ không bà

Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế,
Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế !

Mẹ cùng cha công tác bận không về

Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe,
Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học,
Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc

Tu hú ơi ! Chẳng đến ở cùng bà,
Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa? 
+ Có tiếng chim tu hú kêu trên những cánh đồng xa

+ Có hình ảnh người bà: kể chuyện, bảo cháu nghe, dạy cháu làm, chăm cháu học.

-> Cháu lớn lên trong sự yêu thương, dạy bảo, chăm chút của người bà, cháu thương và biết ơn bà vô hạn. 

- KN về những năm tháng kháng chiến gian khổ: 

 Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi,

 Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi

 Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh.
 Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh:
 “Bố ở chiến khu, bố còn việc bố,

  Mày có viết thư chớ kể này kể nọ,
  Cứ bảo nhà vẫn được bình yên !”. 

-> Hình ảnh người bà cứng rắn, vững lòng vượt qua mọi thử thách, khốc liệt của chiến tranh.
 Lời thơ chân thật, giản dị như lời kể, giọng thơ thủ thỉ, tâm tình, yếu tố biểu cảm kết hợp với tự sự, miêu tả cho thấy kỉ niệm về bà và những năm tháng tuổi thơ luôn gắn liền với h/a’ bếp lửa. Bếp lửa hiện diện như tình bà ấm áp, như chỗ dựa tinh thần, như sự cưu mang đùm bọc đầy chi chút của người bà. 
3. Suy ngẫm về bà và h/ảnh bếp lửa 

Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen
Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn,
Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng
-> NT điệp ngữ cho thấy bếp lửa được bà nhen lên không phải chỉ bằng nhiên liệu ở bên ngoài, mà còn được nhen nhóm lên từ ngọn lửa trong lòng bà - ngọn lửa của sức sống, lòng yêu thương, niềm tin. 
 Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
 Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ,
 Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm

 Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm

 Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn  ngọt bùi

 Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui,
 Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ
 Ôi kì lạ và thiêng liêng – bếp lửa!

-> NT ẩn dụ, điệp ngữ làm nổi bật hình ảnh người bà, cũng là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam muôn thủa với vẻ đẹp tảo tần, nhẫn lại, giàu đức hi sinh và đầy tình yêu thương. Ngày ngày bà nhóm lên “bếp lửa” cũng là nhóm lên niềm vui, sự sống, niềm yêu thương dành cho con cháu và mọi người.
Tác giả s/d kết hợp các phương thức kể, tả, biểu cảm, bình luận cho thấy bà hình ảnh người bà luôn gắn liền với h/a’ bếp lửa. Bà không chỉ là người nhóm lửa, giữ lửa mà còn là người truyền lửa - ngọn lửa của sự sống, niềm tin cho các thế hệ nối tiếp. 
4. Tình cảm và nỗi nhớ của cháu về bà

"Giờ cháu…nhóm lên chưa?"

-> Câu hỏi tu từ nhấn mạnh nỗi nhớ thương, lòng kính yêu trân trọng và biết ơn của cháu đối với bà cũng là đối với gia đình, quê hương, đất nước. 

IV. Tổng kết
NT: Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa biểu cảm, miêu tả, tự sự và bình luận, điệp ngữ

2. ND: Bài thơ đã gợi lại những kỉ niệm đầy xúc động về người bà và tình bà cháu, đồng thời thể hiện lòng kính yêu, trân trọng và biết ơn của người cháu với bà và cũng là đối với gđ, qh, đn. 



4/ Củng cố

- GV HD HS trả lời câu hỏi phần KĐ, khái quát lại kiến thức bằng sơ đồ
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5/ Hướng dẫn học bài

- Bài cũ: Viết đoạn văn (10 – 15 dòng) trình bày cảm nhận cu ả em về tình bà cháu.
- Bài mới: Chuẩn bị – Tổng kết từ vựng. Làm các bài tập trong tài liệu 93(Phép tu từ, từ tượng thanh, từ tượng hình)
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: ......................................
Ngày giảng: 9A: ....... 9B:......... 

Bài 11 - Tiết 59
TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ
I/ Mục tiêu (Tài liệu) 

II/ Chuẩn bị: 

- GV: nghiên cứu bài học, xây dựng kế hoạch lên lớp, MC, đèn chiếu hắt. 

- HS: soạn bài, bảng phụ, bút dạ

III/ Tổ chức các hoạt động học của HS

1/ Ổn định tổ chức

2/ Kiểm tra đầu giờ 

3/ Tổ chức các hoạt động học tập
A/Hoạt động khởi động

H:  Các em biết gì về thể thơ 8 chữ?  

- GV dẫn dắt, nêu vấn đề bài học: Thơ 8 chữ có đặc điểm gì? 
B/ HĐ hình thành kiến thức
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	GV: Trình chiếu 2 đoạn thơ SGK (HD HS tìm hiểu đoạn 1 và 3) - y/c HS nhắc lại về cách gieo vần. 
HS: HĐN 3’ -> Báo cáo, chia sẻ -> GV KL.  
-  Cách gieo vần:

a. tan-ngàn, mới-gội, bừng-rừng, gắt-mật 
-> vần chân liên tiếp, chuyển đổi theo từng cặp.

c. ngát - hát, non-son, đứng-dựng, tiên – nhiên 
-> vần chân gián cách. 
- Cách ngắt nhịp: đa dạng, linh hoạt (2/3/3; 3/2/3; 3/3/2; 4/42).

GV: Cho HS trình bày KQ' sưu tầm những bài thơ 8 chữ - Nhận xét cách gieo vần, ngắt nhịp

HS: HĐNĐ 2’ -> Báo cáo, chia sẻ -> GV KL.
HS: Đọc và nêu yêu cầu BT b
GV: Trình chiếu BT

HS: HĐNĐ 2’ -> Báo cáo, chia sẻ -> GV KL.
GV: Trình chiếu bài tập

HS:  Đọc và yêu cầu của bài tập 

H: Tiếng cần điền phải có đặc điểm gì?

- Từ được điền vào chỗ trống ở câu thứ 3 phải mang thanh bằng.

- Từ điền chỗ trống cuối dòng 4 phải có khuôn âm (a) để hiệp vần với (xa) và mang thanh bằng.

HS: HĐNĐ 2’ -> Báo cáo, chia sẻ -> GV KL.
HS: Đọc và nêu yêu cầu BTc
HS: HĐCN 10’ -> Trình bày bài thơ trước lớp.  
GV: Trình chiếu một số câu thơ làm theo kiểu thơ con cóc hoặc văn vần. Cho HS nhận xét và phân biệt cho HS tránh nhầm lẫn.

   - Ngáp một cái tôi thở dài ngao ngán
   Đêm khuya về gió lạnh hắt qua song
  - Sáng nay hướng gió bỗng nhiên thay đổi

  Báo hiệu một mùa thu đã về rồi

  Lòng ta chợt bồi hồi tự hỏi rằng

  Sáng nay nên ăn phở hay ăn xôi.

GV: Trình chiếu, giới thiệu một số bài thơ tham khảo do HS sáng tác về các chủ đề khác nhau.
	I. Nhận diện thể thơ tám chữ

1. Bài tập (SGK/89) 

2. Kết luận

- Mỗi dòng tám chữ.

- Cách gieo vần: chủ yếu gieo vần chân (liên tiếp hoặc gián cách) 
- Cách ngắt nhịp: đa dạng, linh hoạt 

- Có thể nhiều đoạn dài ngắn khác nhau (số câu không hạn định), hoặc chia thành nhiều khổ thơ, mỗi khổ có 4 dòng.
II. Tập làm thơ 
1. Bài tập b (SGK/90)  

- Thứ tự các từ: ca hát, ngày qua, bát ngát, muôn hoa.

-> Gieo vần cách

2. Bài tập 3 (SGK/90)  

     Tìm từ thích hợp (đúng thanh, đúng vần) để điền vào chỗ trống.

  Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng 

  Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua.
3. Bài tập b (SGK/90)




MỘT SỐ BÀI THƠ CỦA HỌC SINH
Chủ đề quê hương
Nhớ cánh đồng quê thân yêu bát ngát

Nhớ làn nước sông dịu mát quê tôi

Lòng tôi ngân nga bao nhiêu khúc hát

Mùi cỏ non thơm tận mãi chân trời.

                                                     Chủ đề thầy cô
Có một chiều tôi về bên trường nhỏ

Bóng người cô yêu dấu hãy còn đây

Nhặt cánh phượng tôi ép vào trang giấy

Gửi tên cô bao kí ức đong đầy.
                                      Chủ đề môi trường
Khi cây chết tôi là chim bơ vơ

Khi sông cạn tôi là cá đợi chờ

Khi núi rừng xanh hoá thành đồi trọc

Lũ thỏ hoang nhớ mái nhà xưa.

Khi băng tan do trái đất nóng lên

Tôi nhớ lại tiết đông lạnh giá

Khi khô hạn men theo các vùng đất

Đất oằn mình van xin một cơn mưa

Xin bình yên sống lại những ngày xưa

Không gian ấy chỉ ó những màu xanh …

                                            Chủ đề tình cảm gia đình
Đã mấy năm rồi tôi sống xa quê

Xa dòng sông mỗi trưa hè tắm mát

Đã mấy năm rồi tôi sống xa khúc hát

Của tình thương người mẹ ở bên nôi

Đã mấy năm rồi mẹ còn nhớ đến tôi

Đứa con hư cãi lại lời của mẹ

Tôi ước gì quay lại thời thơ bé

Nói một lời: Con xin lỗi, mẹ ơi!

4/ Củng cố

H: Nhắc lại đặc điểm thơ 8 chữ? 

GV:  Khái quát ND bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm, đọc bài thơ tham khảo. 
5/ Hướng dẫn học bài

- Bài cũ: Về nhà làm  BT 4 trong phần HĐVD.

- Bài mới: Chuẩn bị – Tổng kết từ vựng
[image: image6.jpg]



Ngày soạn: ......................................
Ngày giảng: ……………….. 

Bài 11 - Tiết 54
TỔNG KẾT TỪ VỰNG   

(Tiếp theo)

I/ Mục tiêu
* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:

- Biết được khái niệm từ tượng thanh, từ tượng hình: phép tu từ so sánh, ẩn dụ, nhân hóa,  nói giảm nói tránh, điệp ngữ, chơi chữ.

-  Chỉ ra tác dụng của việc sử dụng các từ tượng hình, từ tượng thanh và phép tu từ trong các văn bản nghệ thuật.
*HS khá, giỏi:

Vận dụng kiến thức về từ vựng lớp 6 đến lớp 9: từ tượng thanh, từ tượng hình, các  biện pháp tu từ từ vựng...để làm các bài tập.

- Phân tích tác dụng của các phép tu từ trong VB cụ thể.
II/ Chuẩn bị: 

- GV: nghiên cứu bài học, xây dựng kế hoạch lên lớp, MC, đèn chiếu hắt. 

- HS: soạn bài, bảng phụ, bút dạ

III/ Tổ chức các hoạt động học của HS

1/ Ổn định tổ chức

2/ Kiểm tra đầu giờ 

3/ Tổ chức các hoạt động học tập

A/Hoạt động khởi động

H: Kể tên các đơn vị từ vựng đã ôn tập trong giờ học trước ? 
- GV dẫn dắt, nêu vấn đề bài học: Tiếp tục ôn tập, củng cố những kiến thức cơ bản về từ vựng từ lớp 6 đến lớp 9. Vậy đó là những đơn vị KT nào? 
B/ HĐ hình thành kiến thức
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	HĐCN 3p
H: Nhắc lại khái niệm từ tượng thanh, từ tượng hình? Lấy VD?
HS chia sẻ
GV nx, chốt

- GV tổ chức trò chơi tiếp sức 2p
H: Tìm tên các loài vật là từ tượng thanh?
GV nx, chốt
HĐ cặp đôi 2p

HS: Đọc và xác định yêu cầu bài tập 
HS chia sẻ

GV nx, chốt

HĐ chung cả lớp
GV: Nhắc lại khái niệm BPTT
- Là cách sử dụng những từ ngữ gọt giũa, bóng bẩy, gợi cảm
	I. Từ tượng thanh và từ tượng hình 

1. Khái niệm

- Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự  nhiên và con người. VD: róc rách, tích tắc, ...
- Từ tượng hình: gợi tả hình dáng, trạng thái của vật. VD: lom khom, sơ xác, méo mó...

2. Bài tập (SGK/93)

a. Bài tập (2) 

Tên loài vật là từ tượng thanh

 VD : Mèo, bò, tắc kè, tu hú, bìm bịp, cuốc...
b. Bài tập (3) 

Xác định từ tượng hình và tác dụng :

- Chờn vờn: gợi hình ảnh bếp lửa chập chờn vào mỗi sớm mai, ùa về trong kí ức nhà thơ. 
- Thướt tha: gợi cảnh sắc chiều xuân thanh dịu, thơ mộng, hữu tình.

c. Bài tập (4) - Giảm tải
II. Một số biện pháp tu từ

1. Các biện pháp tu từ đã học


	STT
	BPTT
	Khái niệm
	Ví dụ minh họa

	1
	So sánh
	So sánh là đối chiếu sự vật này với sự vật khác có nét tương đồng nhằm tăng tính gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
	- Công cha như núi ngất trời

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.

                                               (Ca dao)

- Trắng như tuyết.

                                               (Thành ngữ)

- Thầy, cô là người cha, người mẹ thứ hai của chúng ta.

	2
	Ẩn dụ
	Ẩn dụ là gọi tên sự vật này bằng tên sự vật khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
	- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

                                              (Tục ngữ)

- Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

                                            (Tục ngữ)

- Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.

                                       (Viễn Phương)

	3
	Hoán dụ
	Hoán dụ là gọi tên sự vật này bằng tên sự vật khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
	- Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

                                                (Ca dao)

- Áo nâu liền với áo xanh

Nông thôn cùng với thành thị đứng lên.

                                               (Tố Hữu)

	4
	Nhân hoá
	Nhân hoá là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật ... bằng những từ ngữ vốn dùng để gọi hoặc tả con người làm cho con vật, cây cối, đồ vật trở nên gần gũi hơn với con người, biểu thị được những suy nghĩ tình cảm của con người.
	- Trâu ơi, ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta.

                                              (Ca dao)

- Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

                                          (Hồ Chí Minh)

	5
	Nói quá
	Nói quá là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.
	- Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

                      (Tục ngữ)

- Đen như mực.              

- Ngáy như sấm                         
- Vắt chân lên cổ.

 - Chó ăn đá gà ăn sỏi.     

                         (Thành ngữ)                    



	6
	Nói giảm nói tránh
	Nói giảm nói tránh là một biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác đau buồn, ghê sợ, nặng nề; tránh thô tục, thiếu lịch sự.
	- Mẹ đã có tuổi rồi, nên chú ý giữ gìn sức khoẻ.

- Khuya rồi, cháu mời bà đi nghỉ.

- Bài thơ này không được hay lắm.

	7
	Điệp ngữ
	Điệp ngữ là lặp đi lặp lại từ ngữ (hoặc cả câu) để làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh.
	         Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.

          Nhớ ai dãi nắng dầm sương

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.

                                                      (Ca dao)

	8
	Chơi chữ
	Chơi chữ là lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hước… làm câu văn hấp dẫn và thú vị.
	- Mênh mông muôn mẫu một màu mưa

  Mỏi mắt miên man mãi mịt mờ.

                                                  (Tú Mỡ)

- Có tài mà cậy chi tài

Chữ tài liền với chữ tai một vần.

                                               (Nguyễn Du)


2. Bài tập

a. Bài tập 5 (SHD - 94)

 Phân tích nét độc đáo của những câu thơ

(1)Phép tu từ ẩn dụ:

 + Từ “hoa, cánh” chỉ Thuý Kiều và cuộc đời nàng.

 + Từ “lá, cây”chỉ gia đình Thuý Kiều và cuộc sống của họ. 

( ý nói Thuý Kiều bán mình để cứu gia đình, làm cho sự hi sinh của nàng được nói đến đầy xót xa.

(4) Nhân hoá:  trăng trở thành bạn tri âm, tri kỉ -> TN trở nên sống động, có hồn và gắn bó với con người hơn.

4/ Củng cố

H: Nhắc lại các đơn vị kiến thức từ vựng đã ôn tập? 

GV:  HD HS xây dựng sơ đồ tư duy, trình chiếu -> Chốt lại bài.


[image: image5.emf]
5/ Hướng dẫn học bài

- Bài cũ: Về nhà làm  BT 5 câu 2,3,5 trong phần HĐVD và tìm tòi MR.

- Bài mới: Chuẩn bị – VB: Ánh trăng

Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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BẾP LỬA

Sử dụng các biện pháp tu từ

Tình yêu bà, yêu quê hương đất nước. Bà là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam

Sáng tạo hình ảnh bếp lửa

Suy ngẫm về bà

và bếp lửa.

Những kỷ niệm  về bà và tình bà cháu.

Kết hợp linh hoạt biểu cảm, tả,kể, nghị luận

Bếp lửa khơi dòng hồi tưởng về bà.

NỘI DUNG

NGHỆ THUẬT
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Mặt trời xuống biển như hòn lửa




















